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I. ĐỌC – HIỂU (6,0 ĐIỂM)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu
HANG ÉN
Đường tới hang Én phải xuyên qua rừng nguyên sinh, vượt nhiều đoạn dốc cao, ngoằn ngoèo, lội khoảng ba mươi quãng suối và sông nên chỉ có một cách di chuyển: đi bộ. Tờ-réc-king (1) hang Én, đối với tôi là một hành trình khám phá thú vị.
Hành trình ấy khởi đầu từ con dốc Ba Giàn dài gần 2 km. Dốc cao và gập ghềnh. Đường mòn vừa một người đi, khá trơn, nhiều chặng có cây đổ chắn ngang hoặc những vòm dây leo giăng kín. Rất nhiều cây cổ thụ tán cao vút, thân đầy các loại tầm gửi, có cả phong lan đang nở hoa. Còn có sên, vắt, nhiều loài côn trùng và chim chóc tôi không biết tên. Cảm giác về một cuộc “ngược dòng” tìm về với thuở sơ khai đến với tôi ngay khi len lỏi qua cánh rừng nguyên sinh này.
Đi hết dốc Ba Giàn là tới thung lũng Rào Thương, được bao quanh bởi con suối cùng tên. Con đường qua thung lũng trải theo tiếng suối róc rách, thảm cỏ, rồi cây cối rậm rạp, lúp xúp, từ đó vằng ra tiếng chim kêu đủ giọng. Thích nhất là khi lội qua suối. Nước trong vắt, mát lạnh, thấy cả làn đá cuội nơi đáy suối. Nhiều quãng suối còn nhìn rõ đàn cá bơi liêu xiêu giữa dòng nước chảy xiết như những chiếc lá trúc khô. Yêu vô cùng những đàn bướm đủ màu – vàng, trắng, xanh đen – gặp ven đường, ven suối. Chúng đậu thành từng vạt như đám hoa lá ai ngẫu hứng xếp trên mặt đất. Thấy động, chúng bay lên, lượn vòng, quấn quýt cả vào chân người. Bước đi cùng đàn bướm, ngắm những cánh hồ điệp mong manh giữa không gian trong trẻo, im vắng, tôi ngỡ mình đang đi trong một giấc mộng đẹp.
Hang Én giống như cái tổ khổng lồ và an toàn mà Mẹ Thiên Nhiên ban tặng cho con người, với không gian trú ẩn, nước, không khí, ánh sáng,... Hang có ba cửa lớn: cửa trước có hai lớp, vòm cửa ngoài dẫn vào một “sảnh chờ" rộng rãi; cửa trong lại thấp hẹp, sát ngay dải sông ngắm khá rộng, sâu quá thắt lưng. Muốn vào hang, phải lội qua sông; rồi trèo ngược vách đá hiểm trở, cao mấy chục mét. Đứng trên đỉnh dốc sẽ nhìn thấy lòng hang xa tít phía dưới, được bao bọc bằng một quãng sông rộng, nước sâu. Vịn đá lẫn xuống chân dốc, chúng tôi ngồi bè qua sông để đến lòng hang chính.
(Trích Hang Én, Kết nối tri thức với cuộc sống, Ngữ văn 6 tập 1)
(1) Tờ - réc – king (Trekking): leo núi, đi bộ thám hiểm
Lựa chọn đáp án bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào? 
A. Truyện ngắn.					B. Văn bản thông tin.                  
C. Kí.              					D. Nghị luận văn học.
Câu 2. Văn bản trên được sử dụng theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất.					B. Ngôi thứ hai.
C. Ngôi thứ ba.					D. Ngôi thứ nhất kết hợp ngôi thứ ba.
Câu 3. Trong những từ sau, từ nào là từ mượn tiếng Hán?
A. Đường mòn					B. Tờ - réc - king. 	 	
C. Hồ điệp.						D. Dốc cao.
Câu 4. Công dụng của dấu chấm phẩy được sử dụng trong câu sau là:
“Hang có ba cửa lớn: cửa trước có hai lớp, vòm cửa ngoài dẫn vào một “sảnh chờ" rộng rãi; cửa trong lại thấp hẹp, sát ngay dải sông ngắm khá rộng, sâu quá thắt lưng.”
A. Ngăn cách thành phần phụ với các thành phần chính của câu.
B. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
C. Ngăn cách các câu trong đoạn văn.
D. Ngăn cách các vế câu trong một phép liệt kê phức tạp.
Câu 5. Từ “đường” trong câu: “Đường mòn vừa một người đi, khá trơn, nhiều chặng có cây đổ chắn ngang hoặc những vòm dây leo giăng kín” không cùng nghĩa với từ “đường” trong câu nào dưới đây?
A. Đường quốc lộ mới hoàn thành vừa rộng vừa đẹp.
B. Đường về nhà còn rất xa.
C. Đường là một loại chất có vị ngọt.
D. Người tham gia giao thông phải đi đúng làn đường quy định.
Câu 6. Nội dung nào nêu đúng nhất tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn: “Nhiều quãng suối còn nhìn rõ đàn cá bơi liêu xiêu giữa dòng nước chảy xiết như những chiếc lá trúc khô”
A. Làm nổi bật vẻ đẹp của những chiếc lá trúc khô.					
B. Làm nổi bật vẻ đẹp sinh động của đàn cá.
C. Làm nổi bật vẻ đẹp của quãng suối.						
D. Làm cho đàn cá trở nên gần gũi hơn với con người.
Câu 7. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
A. Chuyến tham quan cảnh đẹp thiên nhiên của đất rừng phương Nam.
B. Chuyến du lịch đến vùng biển đảo xa xôi của tác giả.
C. Chuyến dã ngoại tới vùng núi cao tuyệt đẹp của tác giả.
D. Cuộc hành trình thú vị khám phá vẻ đẹp của hang Én.
Câu 8. Thông điệp tác giả muốn gửi gắm trong đoạn trích trên là gì?
A. Tình yêu thiên nhiên, đất nước.			B. Tình yêu đất nước, con người.
C. Trân trọng tình cảm gia đình.                   		D. Biết ơn những thế hệ đi trước.
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau:
“Hang Én giống như cái tổ khổng lồ và an toàn mà Mẹ Thiên Nhiên ban tặng cho con người, với không gian trú ẩn, nước, không khí, ánh sáng,...”
Câu 10. Sau khi đọc văn bản trên, em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của đất nước. Em hãy trình bày bằng một đoạn văn từ 3-5 câu.
II. VIẾT (4,0 ĐIỂM)
       Viết bài văn kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em. 
------------------------- Hết -------------------------


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2024 – 2025

MÃ ĐỀ V6-CKI-02

	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN 6
Thời gian: 90 phút



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
	1
	C
	0,25

	
	2
	A
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	D
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	D
	0,25

	
	8
	A
	0,25

	
	9
	HS xác định đúng biện pháp tu từ và chỉ rõ trong câu văn 
- Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: So sánh: “Hang Én” với “cái tổ khổng lồ và an toàn” 
- Tác dụng: 
+ Làm cho câu thơ trở nên sinh động hơn, giàu sức gợi hình, gợi cảm.
+ Cho thấy sự to lớn, đẹp đẽ của hang Én là sản phẩm mà thiên nhiên ban tặng.
+ Cho thấy tài năng quan sát tinh tế, sử dụng từ ngữ phong phú của tác giả.
	




2,0


	
	10
	GV chấm linh hoạt, tôn trọng cảm nghĩ riêng và ý kiến cá nhân của HS trên cơ sở câu trả lời đúng với yêu cầu và hướng tới tình cảm tích cực.
- HS nêu rõ hành động góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của đất nước.
Lưu ý: 
Hình thức: 3 - 5 câu văn đúng cấu trúc ngữ pháp.
	2,0

	II. Viết
	
	a. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em.
	0,25

	
	
	b. Yêu cầu của bài văn tự sự kể lại kỉ niệm đáng nhớ của bản thân: 
- Bố cục rõ ràng, chia đoạn theo trình tự triển khai cốt truyện theo nhiều cách nhưng đảm bảo các ý sau: 
+ Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
+ Giới thiệu được kỉ niệm đáng nhớ được kể
+ Kể được kỉ niệm theo trình tự logic có thể thể kết hợp với yếu tố miêu tả, biểu cảm.
+ Bài văn đầy đủ bố cục 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	1. Mở bài
Giới thiệu về trải nghiệm sẽ được kể (những trải nghiệm vui, buồn, đáng nhớ như thế nào)
2. Thân bài
a. Giới thiệu khái quát về câu chuyện
- Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện.
- Giới thiệu những nhân vật có liên quan đến câu chuyện.
b. Kể lại các sự việc trong câu chuyện
- Điều gì đã xảy ra?
- Vì sao câu chuyện lại xảy ra như vậy?
- Cảm xúc của người viết khi xảy ra câu chuyện, khi kể lại câu chuyện?
3. Kết bài
- Nêu cảm xúc của người viết với câu chuyện đã xảy ra.
- Kỉ niệm đó giúp em rút ra bài học gì cho mình: Giúp em trưởng thành hơn, thành một người học sinh được mọi người yêu quý,....
	3,0

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp:
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Có những suy nghĩ mới mẻ về vấn đề, lời văn hấp dẫn
	0,25





















